
    BỘ LAO ĐỘNG TB & XÃ HỘI
TRƯỜNG CĐN BÁCH KHOA HÀ NỘI

STT MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH SỐ
 ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ

1 CD141185 Trần Trung Nghĩa 14.06.1993 01642208135

2 CD141942 Ngô Bảo Ngọc 05.08.1996 0965556773

3 CD141766 Nguyễn Hải Phong 29.06.1996 0966852062

4 CD140640 Nguyễn Văn Tân 13.02.1996 01664756989

5 CD141788 Hoàng Văn Trung 03.02.1995

6 CD140687 Nguyễn Quang Tùng 25.03.1995 0972072624

7 CD141081 Đỗ Việt Anh 19.09.1995 01636747706

8 CD141207 Nguyễn Việt Anh 02.08.1996 01653151999

9 CD141125 Cao Quang Cảnh 15.11.1996 01693181496

10 CD140193 Phạm Thanh Tuyền 06.11.1996 0975378248

TRƯỞNG KHOA CÁN BỘ CHẤM THI NGƯỜI LẬP

GVC Nguyễn Tiến Khải Trương Văn Ấm Đỗ Thị Thúy Tiệp

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Giáo viên hướng dẫn: Trương Văn Ấm

ĐT: 0913040120
Lớp:  ĐTVT - 2,3 - Khóa 06

 Thời gian dự kiến:     - Thực tập tốt nghiệp từ tuần 21 đến tuần 29 (Từ ngày 02/01/2017 đến 27/02/2017)
                                     - Đồ án tốt nghiệp từ tuần 31 đến tuần 44 (Từ ngày 13/03/2017 đến 12/06/2017)

Hà Nội, ngày…..tháng…..năm 2016



    BỘ LAO ĐỘNG TB & XÃ HỘI
TRƯỜNG CĐN BÁCH KHOA HÀ NỘI

STT MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH SỐ
 ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ

1 CD141118 Vũ Huy Chung 31.05.1994
2 CD140504 La Văn Duy 31.10.1995 0969739271
3 CD140592 Hoàng Đức Hải 21.06.1996 01676442987
4 CD140593 Vũ Thế Nam 17.02.1996 01689852892
5 CD141062 Trần Ngọc Thắng 09.05.1995 01674699701
6 CD141059 Nguyễn Thị Thúy 23.11.1996 01689091898
7 CD140276 Hà Minh Huân 14.08.1994 0978834501
8 CD141069 Lê Thiết Hùng 07.04.1996 0963927812
9 CD142083 Trần Văn Hùng 16.10.1996 01657658561

10 CD140163 Chu Văn Huy 26.03.1996 0964257795
11 CD140629 Đào Quang Linh 15.11.1996 0964899072

Hà Nội, ngày…..tháng…..năm 2016
TRƯỞNG KHOA CÁN BỘ CHẤM THI NGƯỜI LẬP

GVC Nguyễn Tiến Khải Nguyễn Tiến Khải Đỗ Thị Thúy Tiệp

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Tiến Khải

ĐT: 0913.224.956
Lớp:  ĐTVT - 1- Khóa 06

 Thời gian dự kiến:     - Thực tập tốt nghiệp từ tuần 21 đến tuần 29 (Từ ngày 02/01/2017 đến 27/02/2017)
                                    - Đồ án tốt nghiệp từ tuần 31 đến tuần 44 (Từ ngày 13/03/2017 đến 12/06/2017)



    BỘ LAO ĐỘNG TB & XÃ HỘI
TRƯỜNG CĐN BÁCH KHOA HÀ NỘI

STT MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH SỐ
 ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ

1 CD141120 Nguyễn Văn Cường 20.11.1995 0976184997
2 CD141170 Lê Hoàn 08.01.1996 01629458918
3 CD140942 Nguyễn Mạnh Hưng 23.11.1996 01627188558
4 CD141819 Nguyễn Thanh Lâm 21.11.1996 01634329661
5 CD140376 Đàm Phi Long 05.07.1996 01658369281
6 CD141750 Dương Văn Lương 10.07.1996 01627298917
7 CD141241 Phan Văn Nam 18.06.1996 016329730
8 CD141923 Trịnh Đức Phú 01.01.1996 989925027
9 CD141465 Phạm Đức Phúc 24.12.1993 01687204490

10 CD141482 Nguyễn Thế Tân 07.02.1995 0167542745

TRƯỞNG KHOA CÁN BỘ CHẤM THI NGƯỜI LẬP

GVC Nguyễn Tiến Khải Lê Văn Thịnh Đỗ Thị Thúy Tiệp

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Giáo viên hướng dẫn: Lê Văn Thịnh

ĐT: 0976312667
Lớp:  ĐTVT - 3 - Khóa 06

 Thời gian dự kiến:     - Thực tập tốt nghiệp từ tuần 21 đến tuần 29 (Từ ngày 02/01/2017 đến 27/02/2017)
                                    - Đồ án tốt nghiệp từ tuần 31 đến tuần 44 (Từ ngày 13/03/2017 đến 12/06/2017)

Hà Nội, ngày…..tháng…..năm 2016



    BỘ LAO ĐỘNG TB & XÃ HỘI
TRƯỜNG CĐN BÁCH KHOA HÀ NỘI

STT MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH SỐ
 ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ

1 CD140259 Nguyễn Thế Công 24.04.1995 01673351525
2 CD140208 Phạm Thành Công 29.12.1996 0947243398
3 CD140234 Nguyễn Quang Hiếu 08.05.1993 0962681262
4 CD140908 Nguyễn Ngọc Hùng 01.09.1996 0965582237
5 CD140343 Nguyễn Thế Long 24.09.1994 0984125984
6 CD141056 Nguyễn Mạnh Quyền 20.08.1996 0989519775
7 CD140212 Nguyễn Văn Thắng 18.01.1995 01693174436
8 CD130752 Nguyễn Văn Thiện 12.10.1995 0962866649
9 CD140296 Bùi Văn Tiến 07.07.1996 01684420263

10 CD140603 Hoàng Văn Toán 30.10.1996 01676561342
Hà Nội, ngày…..tháng…..năm 2016

TRƯỞNG KHOA CÁN BỘ CHẤM THI NGƯỜI LẬP

GVC Nguyễn Tiến Khải Phạm Thị Huệ Đỗ Thị Thúy Tiệp

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Giáo viên hướng dẫn: Phạm Thị Huệ

ĐT: 0984625258
Lớp:  ĐTVT - 1- Khóa 06

 Thời gian dự kiến:     - Thực tập tốt nghiệp từ tuần 21 đến tuần 29 (Từ ngày 02/01/2017 đến 27/02/2017)
                                    - Đồ án tốt nghiệp từ tuần 31 đến tuần 44 (Từ ngày 13/03/2017 đến 12/06/2017)



    BỘ LAO ĐỘNG TB & XÃ HỘI
TRƯỜNG CĐN BÁCH KHOA HÀ NỘI

STT MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH SỐ
 ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ

1 CD141356 Phạm Đức Anh 04.07.1996 01689419333
2 CD141355 Đinh Văn Cường 30.05.1995 0966454761
3 CD141815 Lê Thạc Hà 12.01.1994 0966933343
4 CD141257 Nguyễn Đình Hưng 05.06.1996 01632639338
5 CD141259 Nguyễn Hữu Lâm 07.08.1995 01638666095
6 CD141459 Phạm Văn Sơn 17.12.1994 01633146058
7 CD141171 Nguyễn Thành Trung 28.02.1996 01673922081
8 CD141180 Bùi Anh Tuấn 28.11.1996 0969243928
9 CD140092 Nguyễn Đức Công 11.11.1995 01654357690
10 CD141870 Nguyễn Thị Hà Ngân 26.07.1996 0989213710

ĐT3

TRƯỞNG KHOA CÁN BỘ CHẤM THI NGƯỜI LẬP

GVC Nguyễn Tiến Khải Đặng Thị Diễm Trinh Đỗ Thị Thúy Tiệp

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Giáo viên hướng dẫn: Đặng Thị Diễm Trinh

ĐT: 0965010266
Lớp:  ĐTVT - 2,3 - Khóa 06

 Thời gian dự kiến:     - Thực tập tốt nghiệp từ tuần 21 đến tuần 29 (Từ ngày 02/01/2017 đến 27/02/2017)
                                    - Đồ án tốt nghiệp từ tuần 31 đến tuần 44 (Từ ngày 13/03/2017 đến 12/06/2017)

Hà Nội, ngày…..tháng…..năm 2016

ĐT 2



    BỘ LAO ĐỘNG TB & XÃ HỘI
TRƯỜNG CĐN BÁCH KHOA HÀ NỘI

STT MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH SỐ
 ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ

1 CD140515 Nhữ Văn Biên 20.05.1995 0967073832
2 CD140917 Vũ Thành Đạt 23.07.1996 01639506294
3 CD140173 Nguyễn Huy Đỏ 19.09.1994 0986614673
4 CD140051 Phạm Trung Kiên 02.10.1996 01697408163
5 CD140471 Vũ Đức Lập 20.06.1996 0962242813
6 CD140036 Bùi Văn Mạnh 12.06.1995 0976768677
7 CD140154 Trần Xuân Nam 01.02.1994 01648028655
8 CD141074 Nguyễn Văn Quân 25.11.1996 01693427129
9 CD140587 Nguyễn Thị Yến 04.08.1996 0985616734

10 CD142210 Nguyễn Khắc Vĩnh 19.01.1992 0919931901 ĐT2

Hà Nội, ngày…..tháng…..năm 2016
TRƯỞNG KHOA CÁN BỘ CHẤM THI NGƯỜI LẬP

GVC Nguyễn Tiến Khải Nguyễn Xuân Việt Đỗ Thị Thúy Tiệp

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Xuân Việt

ĐT: 0968292189
Lớp:  ĐTVT - 1, 2 - Khóa 06

 Thời gian dự kiến:     - Thực tập tốt nghiệp từ tuần 21 đến tuần 29 (Từ ngày 02/01/2017 đến 27/02/2017)
                                    - Đồ án tốt nghiệp từ tuần 31 đến tuần 44 (Từ ngày 13/03/2017 đến 12/06/2017)



    BỘ LAO ĐỘNG TB & XÃ HỘI
TRƯỜNG CĐN BÁCH KHOA HÀ NỘI

STT MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH SỐ
 ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ

1 CD141251 Nguyễn Văn Bình 05.11.1995 0969428137
2 CD141395 Đào Duy Cương 19.10.1996 01677688310
3 CD141522 Phạm Văn Đức 01.11.1996 0977709621
4 CD142150 Nguyễn Sỹ Hải 22.06.1996
5 CD141672 Phạm Thanh Hải 06.07.1996 0968815796
6 CD141460 Hoàng Ngọc Hiệp 20.11.1996
7 CD141190 Hoàng Trọng Hiếu 01.02.1996 01675864246
8 CD142051 Nguyễn Xuân Hoàng 05.02.1996 01627139441
9 CD141391 Hà Đình Hùng 31.01.1996

10 CD141542 Triệu Thế Huy 06.09.1995 01688326882

TRƯỞNG KHOA CÁN BỘ CHẤM THI NGƯỜI LẬP

GVC Nguyễn Tiến Khải Lê Mạnh Long Đỗ Thị Thúy Tiệp

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Giáo viên hướng dẫn: Lê Mạnh Long

ĐT: 0914931581
Lớp:  ĐTVT - 2 - Khóa 06

 Thời gian dự kiến:     - Thực tập tốt nghiệp từ tuần 21 đến tuần 29 (Từ ngày 02/01/2017 đến 27/02/2017)
                                    - Đồ án tốt nghiệp từ tuần 31 đến tuần 44 (Từ ngày 13/03/2017 đến 12/06/2017)

Hà Nội, ngày…..tháng…..năm 2016



    BỘ LAO ĐỘNG TB & XÃ HỘI
TRƯỜNG CĐN BÁCH KHOA HÀ NỘI

STT MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH SỐ
 ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ

1 CD140820 Nguyễn Thành Long 18.04.1996 01683694010
2 CD142094 Đỗ Minh Hiển 01.01.1996 0969080546
3 CD140638 Đinh Đình Mạnh 10.11.1995 0982740671
4 CD140540 Tô Ngọc Ruy 28.10.1996 0967748064
5 CD140742 Hoàng Đình Sâm 08.12.1995 0965488428
6 CD140521 Nguyễn Minh Sơn 13.12.1996 01683910585
7 CD140565 Võ Minh Sơn 08.09.1996 0944510237
8 CD140833 Phạm Trung Hiếu 14.02.1996 0963648574
9 CD140454 Nguyễn Đức Tiệp 27.12.1996 01632333257

10 CD140179 Cao Thành Trung 14.04.1996 0972286846

TRƯỞNG KHOA CÁN BỘ CHẤM THI NGƯỜI LẬP

GVC Nguyễn Tiến Khải Nguyễn Mạnh Anh Đỗ Thị Thúy Tiệp

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Mạnh Anh

ĐT: 01692926662
Lớp:  ĐTVT - 1 - Khóa 06

 Thời gian dự kiến:     - Thực tập tốt nghiệp từ tuần 21 đến tuần 29 (Từ ngày 02/01/2017 đến 27/02/2017)
                                    - Đồ án tốt nghiệp từ tuần 31 đến tuần 44 (Từ ngày 13/03/2017 đến 12/06/2017)

Hà Nội, ngày…..tháng…..năm 2016



    BỘ LAO ĐỘNG TB & XÃ HỘI
TRƯỜNG CĐN BÁCH KHOA HÀ NỘI

STT MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH SỐ
 ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ

1 CD141596 Trương Công Minh 28.02.1996 0982733266
2 CD141956 Phạm Văn Sơn 09.02.1996 01635114008
3 CD141272 Trần Mạnh Thắng 11.03.1995 01639186203
4 CD142218 Phạm Trường Thành 27.03.1980 0968899918
5 CD141325 Nguyễn Anh Tiến 23.07.1996 0964041996
6 CD141550 Trần Xuân Trà 17.09.1996 0973505041

TRƯỞNG KHOA CÁN BỘ CHẤM THI NGƯỜI LẬP

GVC Nguyễn Tiến Khải Phạm Công Ngô Đỗ Thị Thúy Tiệp

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Giáo viên hướng dẫn: Phạm Công Ngô

ĐT: 0904515789
Lớp:  ĐTVT - 2 - Khóa 06

 Thời gian dự kiến:     - Thực tập tốt nghiệp từ tuần 21 đến tuần 29 (Từ ngày 02/01/2017 đến 27/02/2017)
                                   - Đồ án tốt nghiệp từ tuần 31 đến tuần 44 (Từ ngày 13/03/2017 đến 12/06/2017)

Hà Nội, ngày…..tháng…..năm 2016



    BỘ LAO ĐỘNG TB & XÃ HỘI
TRƯỜNG CĐN BÁCH KHOA HÀ NỘI

STT MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH SỐ
 ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ

1 CD141033 Đỗ Văn Trường 02.10.1994 09684838978
2 CD141055 Bùi Huy Tú 22.01.1996 01683447209
3 CD140595 Trần Anh Tú 06.02.1995 0962652292
4 CD140746 Nguyễn Văn Tuấn 04.02.1996 01649334894
5 CD140586 Lê Tuyên 07.11.1996 01697531996
6 CD141077 Nguyễn Tuấn Vũ 13.09.1996 01693717919
7

TRƯỞNG KHOA CÁN BỘ CHẤM THI NGƯỜI LẬP

GVC Nguyễn Tiến Khải Nguyễn Viết Nguyên Đỗ Thị Thúy Tiệp

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Viết Nguyên

ĐT: 0913220009
Lớp:  ĐTVT - 1 - Khóa 06

 Thời gian dự kiến:     - Thực tập tốt nghiệp từ tuần 21 đến tuần 29 (Từ ngày 02/01/2017 đến 27/02/2017)
                                    - Đồ án tốt nghiệp từ tuần 31 đến tuần 44 (Từ ngày 13/03/2017 đến 12/06/2017)

Hà Nội, ngày…..tháng…..năm 2016



    BỘ LAO ĐỘNG TB & XÃ HỘI
TRƯỜNG CĐN BÁCH KHOA HÀ NỘI

STT MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH SỐ
 ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ

1 CD141194 Đoàn Hồ Đức Anh 15.07.1996
2 CD142070 Lê Trọng Việt Anh 02.11.1996 0967155349
3 CD141888 Phan Đức Anh 18.10.1996 01644724577
4 CD141563 Đỗ Việt Chinh 28.05.1996 0946502861
5 CD141931 Đỗ Trí Dũng 04.01.1996 01635108168
6 CD141792 Vũ Tùng Dương 28.07.1996 01678548674

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Giáo viên hướng dẫn: Vương Cộng

TRƯỞNG KHOA CÁN BỘ CHẤM THI NGƯỜI LẬP

GVC Nguyễn Tiến Khải Vương Cộng Đỗ Thị Thúy Tiệp

ĐT: 0913566808
Lớp:  ĐTVT - 2 - Khóa 06

 Thời gian dự kiến:     - Thực tập tốt nghiệp từ tuần 21 đến tuần 29 (Từ ngày 02/01/2017 đến 27/02/2017)
                                    - Đồ án tốt nghiệp từ tuần 31 đến tuần 44 (Từ ngày 13/03/2017 đến 12/06/2017)

Hà Nội, ngày…..tháng…..năm 2016



    BỘ LAO ĐỘNG TB & XÃ HỘI
TRƯỜNG CĐN BÁCH KHOA HÀ NỘI

STT MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH SỐ
 ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ

1 CD141613 Ngô Tiến Duy 20.12.1996 0982343906
2 CD142205 Nguyễn Quang Minh 05.03.1995 01658010545
3 CD140061 Nguyễn Tiến Đạt 10.12.1996 0988836110
4 CD140501 Ngô Mạnh Đức 15.07.1996 01666842787
5 CD140618 Trần Văn Hải 08.11.1996 0919216446
6 CD141668 Nguyễn Hữu Hoàng 16.06.1996 0968607367
7
8

 Thời gian dự kiến:     - Thực tập tốt nghiệp từ tuần 21 đến tuần 29 (Từ ngày 02/01/2017 đến 27/02/2017)
                                    - Đồ án tốt nghiệp từ tuần 31 đến tuần 44 (Từ ngày 13/03/2017 đến 12/06/2017)

Hà Nội, ngày…..tháng…..năm 2016

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Giáo viên hướng dẫn: Đinh Hữu Thanh

ĐT: 0903223334
Lớp:  ĐTVT - 2 - Khóa 06

TRƯỞNG KHOA CÁN BỘ CHẤM THI NGƯỜI LẬP

GVC Nguyễn Tiến Khải Đinh Hữu Thanh Đỗ Thị Thúy Tiệp



    BỘ LAO ĐỘNG TB & XÃ HỘI
TRƯỜNG CĐN BÁCH KHOA HÀ NỘI

STT MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH SỐ
 ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ

1 CD142217 Phạm Ngọc Thanh 21.08.1993
2 CD142219 Trần Văn Thành 28.08.1994 01673347311
3 CD141797 Hồ Minh Tiến 29.11.1996 01627976101
4 CD141671 Hoàng Văn Tình 21.04.1995

Hà Nội, ngày…..tháng…..năm 2016
TRƯỞNG KHOA CÁN BỘ CHẤM THI NGƯỜI LẬP

GVC Nguyễn Tiến Khải Nguyễn Hoàng Dũng Đỗ Thị Thúy Tiệp

ĐT: 0913004120
Lớp:  ĐTVT - 2 - Khóa 06

 Thời gian dự kiến:     - Thực tập tốt nghiệp từ tuần 21 đến tuần 29 (Từ ngày 02/01/2017 đến 27/02/2017)
                                    - Đồ án tốt nghiệp từ tuần 31 đến tuần 44 (Từ ngày 13/03/2017 đến 12/06/2017)

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Dũng



    BỘ LAO ĐỘNG TB & XÃ HỘI
TRƯỜNG CĐN BÁCH KHOA HÀ NỘI

STT MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH SỐ
 ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ

1 CD141503 Đặng Văn Tú 12.09.1996 01253335920

2 CD141566 Lê Văn Anh Tuấn 01.10.1996 0943219049

3 CD141176 Tường Thế Tuệ 28.09.1996 0969804474

4 CD141799 Phan Văn Vương 04.03.1995 0963313641

Giáo viên hướng dẫn: Lê Quang Thắng
ĐT: 0916633320

Lớp:  ĐTVT - 2 - Khóa 06
 Thời gian dự kiến:     - Thực tập tốt nghiệp từ tuần 21 đến tuần 29 (Từ ngày 02/01/2017 đến 27/02/2017)
                                    - Đồ án tốt nghiệp từ tuần 31 đến tuần 44 (Từ ngày 13/03/2017 đến 12/06/2017)

TRƯỞNG KHOA CÁN BỘ CHẤM THI NGƯỜI LẬP

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

GVC Nguyễn Tiến Khải Lê Quang Thắng Đỗ Thị Thúy Tiệp

Hà Nội, ngày…..tháng…..năm 2016


